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QUYẾT ĐỊNH  
Về việc cho phép thực hiện các đề tài NCKH sinh viên năm học 2014 - 2015 

 

 

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỎ - ĐỊA CHẤT 

  
Căn cứ “Điều lệ Trường Đại học” được ban hành kèm theo Quyết định số 

58/2010/QĐ - TTg ngày 22/9/2010 của Thủ tướng Chính phủ; 

Căn cứ Thông tư số 07/2009/TTLT - BGDĐT - BNV ngày 15/4/2009 của Bộ 

Nội vụ và Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn thực hiện quyền tự chủ, tự 

chịu trách nhiệm và thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế đối với đơn vị sự 

nghiệp công lập giáo dục và đào tạo; 

Căn cứ "Quy chế Nghiên cứu khoa học của sinh viên trường Đại học Mỏ - 

Địa chất" ban hành theo Quyết định số 487/QĐ - MĐC, ngày 08 tháng 5 năm 2014; 

Căn cứ Quyết định số 696/QĐ - MĐC ngày 25/6/2014 về việc ban hành Quy 

chế chi tiêu nội bộ của Trường Đại học Mỏ - Địa chất; 

Theo đề nghị của ông Trưởng phòng Khoa học - Công nghệ và các ông 

Trưởng các Khoa, 

  

QUYẾT ĐỊNH: 

 
Điều 1.  Cho phép 153 đề tài NCKH sinh viên (có danh mục kèm theo) được 

thực hiện trong kế hoạch năm học 2014 - 2015. Kinh phí hỗ trợ cho việc thực hiện 

mỗi đề tài là 1.500.000đ (một triệu năm trăm nghìn đồng chẵn). Các đề tài được tổ 

chức thực hiện, nghiệm thu, thanh quyết toán theo quy chế hiện hành. 

 

Điều 2.  Ban hành kèm theo quyết định này "Bản hướng dẫn thực hiện kế 

hoạch NCKH sinh viên năm học 2014 - 2015 và HNKH SV lần thứ 28". 

 

Điều 3. Các sinh viên là chủ trì đề tài, các cán bộ hướng dẫn, các ông Trưởng 

các Khoa, Bộ môn, phòng KHCN và Tài vụ chịu trách nhiệm thi hành quyết định 

này./. 

 
 

 

Nơi nhận: 

              - Các khoa; 

              - Văn phòng Đoàn Trường; 

              - Lưu  KHCN, HCTH. 

 

HIỆU TRƯỞNG 

 
PGS.TS. Lê Hải An 



 

 

HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN KẾ HOẠCH NCKH SINH VIÊN  

NĂM HỌC 2014 - 2015 VÀ HNKH SV LẦN THỨ 28 
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1455 /QĐ.MĐC ngày 04 tháng 12 năm 2014) 

 

 Hội nghị Khoa học sinh viên lần thứ 28 của Trường Đại học Mỏ - Địa chất sẽ 

được tổ chức vào tháng 5 năm 2015. Để chuẩn bị tốt cho Hội nghị, Nhà trường 

thông báo tới các Khoa, Bộ môn, cán bộ hướng dẫn và sinh viên làm nghiên cứu 

khoa học một số vấn đề sau: 

1. Triển khai thực hiện đề tài (danh mục đính kèm) theo Quyết định số 1455 /MĐC-

KHCN, ngày 04/12/2014. Trong trường hợp đặc biệt, mọi thay đổi về đề cương, tên 

đề tài, thầy hướng dẫn…, phải được Hội đồng Khoa học và Đào tạo Khoa phê duyệt 

và trình Hiệu trưởng Quyết định (thông qua phòng KHCN) trước ngày 27/02/2015. 

2. Kế hoạch cụ thể:  

- Từ ngày 05/01/2015 đến 05/02/2015, Trưởng nhóm sinh viên thực hiện đề 

tài đến nhận tiền tạm ứng (600.000đ/đề tài) tại phòng KHCN (vào chiều thứ ba và 

thứ năm hàng tuần). Khi đến nhận tiền, Trưởng nhóm cần xuất trình giấy đề nghị 

tạm ứng (có xác nhận của cán bộ hướng dẫn theo mẫu gửi kèm) và thẻ sinh viên. 

- Từ ngày 13/4 đến 19/4/2015 các Bộ môn tiến hành tổ chức đánh giá, 

nghiệm thu đề tài. Hồ sơ đề tài sau nghiệm thu nộp cho phòng KHCN trước ngày 

21/4/2015, gồm: 

+ Báo cáo toàn văn của đề tài được viết (theo mẫu) gửi kèm; 

+ Biên bản nghiệm thu, đánh giá kết quả nghiên cứu của Hội đồng Khoa học 

Bộ môn (theo mẫu). 

Nếu trong thời hạn này, các đề tài không nộp đủ hồ sơ trên thì coi như không 

hoàn thành nhiệm vụ và bị xử lý theo quy chế hiện hành. 

- Từ ngày 04/5 đến 08/5/2015, Hội nghị được tiến hành tại các Tiểu ban 

chuyên môn. Sau Hội nghị, các Chủ nhiệm đề tài nộp các bài báo viết dưới dạng bài 

báo khoa học về phòng KHCN trước ngày 12/5/2015.  

Từ ngày 12 đến 14/5/2015, Ban Tổ chức Hội nghị họp xét khen thưởng theo 

đề nghị từ các Tiểu ban. Các đề tài NCKH SV chỉ được công nhận và xét trao giải 

nếu đã nộp bài báo cho phòng KHCN đúng thời hạn. 

 Ngày 15/5/2015 (thứ sáu), Hội nghị Khoa học sinh viên lần thứ 28 phiên 

toàn thể được tổ chức, nghe các báo cáo đề tài NCKH SV điển hình và báo cáo tổng 

kết hoạt động NCKH của sinh viên. 

Tháng 6/2015, biên tập và xuất bản Tuyển tập các công trình nghiên cứu 

khoa học sinh viên năm 2015. 

Nhận được nội dung hướng dẫn này, đề nghị các Khoa, Bộ môn, cán bộ 

hướng dẫn và các nhóm sinh viên thực hiện đề tài nghiêm chỉnh thực hiện theo nội 

dung và tiến độ thực hiện như trên. 

 

 



DANH MUC BE TA! NGHIEN CiYU KHOA HQC SINH VIEN 
BANG KY TRONC NAM HQC 2014-2015 

(kern theo quylt d/nh s6 1455/QE).MDC ngày 04 tháng 12 nãm 2014) 

ng so ue tal: Ia., 

STT Ten d tài Sinh viên thirc hin Lop 
i7ai,  bô 

hui il 

I KHOA CONG NGH THONG TIN (10 d tài) - DI 

1 
Xây drng chuong trInh tra cciu niên giám dào tao dai hQc cüa Tnrng Dai  
h9c MO-Da chit trén thi& bj di dng 

Trn Mnh Tung (TN) 
Vu Thj Minh Thüy 
Ngô Qu6c Th 
Trân Thi Hu 

1'. hoc rnO -K57 
ThS. 

Hng Anh 

Nghiên ciru Crng ding cong ngh h thông tin dja l và vin thám trong 
dánh giá thay dOi &thng b?i sOng. Thirc nghim cho doan song Hang cháy 
qua Ha Ni 

Th Chin (TN) 
Nguyn Thj Nga 

Tin Dia chit -K55 
ThS. 

Nguyn Thj 
1-lâi Yn 

2 

3 
Xây drng hrçc d üng dung (Application Schema) mô tâ di tuçxng khOiig 
gian cO câu tr6c phic tap  trong GeoServer 

TrAn Thj Viêt Huang (TN) 
Doàn Thj Thu 
Büi Thj Loan 

Tin hoc Trc dja - 
K56 

ThS. TrAn 
TrlxYng 
Giang 

KS. Truang 
Xuán BIrth 

Nghiên cCru xây drng chucmg trinh quãn I ccx so dt 1iu các cong trInh da 
chat thäm dO vã khai thác tai khu mO than Khe Chãm, Quãng Ninh 

Dào Van Manh (NT) 
Phüng T Nga 
Büi TM Mai Hucmg 
Nguyn Thi Th&n 
Pham Thu Ha 

Tin Dja chAt -K56 

Nghiên cüu xay drng bO cong ci v các di tu'çlng hInh h9c trên din toan 
dam may 

TO Quang Trung (NT) 
Nguyn N Diu Htrcxng 
Pham Thi Phirqng 
Phm Van Tuân 
Pham Thi My. 

('N PM - K56 
ThS. H6 
TM Thão 

Trang 

6 
Xây dmg Website quãn 1 dim giáo diic th chAt cho Trtrrng Dai h9c MO - 
Dia chat 

Phm TM Hài YM (NT) 
D lii. Tháo 

Tin KT - K55 
ThS NgUyefl 

The BInh 

7 Nghiên c(ru và trin khai may chU âø trOn nn h diu hãnh mA nguôn mO 

Lê Cong TuAn Anh (TN) 
Trn Van Mnh 
D Vit Thanh 
Lê Minh Dat 

MMT - K55 ThS. Dng 
Xuãn Dip 



STT Ten d tài Sinh viên th,rc hin Ip 
Can b 

hu'óng dan 
ThS. Dào 
Anh Thu 8 Nghiên cru thit k và trin khai cu hInh rnng cic b áo (VLAN) 

Nguyn Vn Doàn (TN) 
Trãn Thj Ly 

MMT-K56 

9 Nghiên cru và trin khai h tMng Server plc vi bão mt djch vii web 
Phi Thành Long (TN) 
D Dng Mrng 
Nguyen Duy Vit 

Tin DC - K56 
CNPM - K55 
CNPM - K55 

ThS. D 
Nhtr Hái 

10 
Nghiên ci'ru k thut phân loai ánh Vin thárn 1mg dung trong cong tác xác 
dnhbindngdâtdOthi 

Nguyn Thj NgQc Bich (TN) 
Nguyen Th! Van 
NguynVänNg9c 
Nguyn Van Dlrc 

Tin Trc dia - K56 
ThS. Ngô 

Thj Phsong 
Thào 

11 KIIOA C DIN (14 d ti) - - 

Nghiên curu, d xut mt phucmng pháp nhäm nâng cao d tin c' và hiêu 
qua hoat ctng cüa hrâi din 6-35kV 

Nguyn Xuân Dai  (NT) 
Ngo Van Luân 
Duang Nguyen Bang 

DKH A - K56 
TS. Pharn 
Trung Scm 

2 
Nghiên clru, xây dirng phAn mini tra cthi ihil bj din 1mg diing cho bài 
loan thit k cung cp din mO 

Hoang Trçmg Quang (NT) 
Nguyn Ngçc Anh 
Mai Huy Tr9g 

DKH A -K56 
KS. Lé Van 

Tun 

Nghiên clru xây drng mô hinh mô phOng xác djnh bién d qua din áp khi 
cham dt I pha trong mng din trung tinh each ly 6kV 

Lê Trung Thành (NT) 
Vu Th Anh 
Nguyn Duy Linh 
Nguyen Van Hung 

DKHB- K56 
ThS. H6 
Viêt Bun 

Nghiên c1mu, xây dung mô phOng he th6ng luu diên (BESS- Battery Electric 
Storage System) cho luài din ciic b Ha P 

Hoàng Van Dam (NT) 
Trn DInh Nguyen 
Hoãng Xuân Nâng 

DKH B - K56 
ThS. 

Nguyn 
Duy Tun 

5 
Nghiên c1mu thành 1p dc tInh tránh cong humg song song cUa cac tii bü 
cOng suit phán kháng khi xut hin song hài trong hrài 6kV các mO hm là 
Quang Ninh 

Dâu Ng9c Tr9ng (NT) 
Phm L Lam 
Hoàng Tr9ng Long 

DKI-I - K55 
ThS. U 

Xuân 
Thành 

6 
Nghiên clru qua trInh qua dO khi dOng ct tu bu cos q, tai tram bin áp 
35/6kV các mO than viing Quãng Ninh 

Büi Thj Yn (NT) 
Vu Hoang Giang 

DKH - K55 
ThS. D 

D1mc Thãnh 

7 Nghien c1mu thit k bO khâi dng mm 

TrAn Van Tuyn (NT) 
Pham Hãi Ha 
Tr.n Thj Yn Phircmg 
Trn Hâi Hàa 
Nguyen Quang Vu 

TDH B - K57 
TDH A - K57 
TDH A - K57 

'l'hS. Dào 
I-lieu 



STT Ten d tài Sinh viên thtrc hin Lop 
Can b 

hLrOng dn 

8 
Nghiên cfru ch tao bô ngun din scr di,ing nang lucrng mitt trôi cong suit 
7W, ing dung trong chiêu sang san bäi 

Trân Anh Tun (NT) 
Nuyn DCrc Kiên 
Trãn Thj Ngn 
VU Anh DUng 

Dién-Diên tr K55 . 
KS. VU D 

DUng 

lYng dtng b Kit Easy Pic xây drng bài thi nghim diu khin dng ca cO 
giao tiêp vâi may tInh 

VU Quang Thñy (NT) 
Nguyen Xuãn San 

TDH A - K56 
ThS. 

Nguyn 
The Lirc 

10 
Tmnh toán thit k kt cu co khI cho may phay CNC 
(Computer Numerical Control) mini 3D 

Phan Thi Nga (NT) 
Nguyn Thành Lam 
Ph4m Thành Thai 
BUi M?nh  Quang 

May và TB MO - 
K56 

ThS. 
Nguyn 
Thanh 
Tüng 

Xây dimg clnrang trInh tInh toán, lra ch9n các s6 thông s6 k5 thut co ban 
cUa bang tài bang phAn mêm Matlab Simulink 

Nguyn Van Tun (NT) 
Nguyn Thang Trirmg 
Ngô Dtc Thii 

May và TB MO - 
K55 

KS. 
Nguyn 

The Hoàng 

12 TInh toán co cu xoay choOng khoan trên may khoan xoay cu DML-LP 
Nguyn Cong Bang (NT) 
Bi V Vui 

May và TB MO - 
K56 

ThS. TrAn 
Ba Trung 

ThS. VU 
Ngoc Ira ' 

Lra chQn hcip l thông s 1àmvic cUa dOng hn hcip rn lông dUng trong 
born tuyn ti các nhà may tuyên than vUng Quâng Ninh 

Nguyn Ba Li (NT) 
Nguyn Thãnh Kiên 
Nguyen Van Nam 

May và TB MO - 
K55 

14 
0ng diingphn mm ProE và Adams dê thi& k 3D và mO phOng dng lrc 
h9c may cp lieu bang dao dong 

Tac Van HUng (NT) 
Nguyn Huy Khánh 

May và TB MO - 
K56 

TS. Nguyn 
Van XO 

III KHOA DAU KIll (29 d tài) 

1 
Nghiên c(ru tng hçTp hoçit chit ti'r ngun sinh h9c nh.m lam giám 
cUa Biodiesel 

Nguyn Thj Thjnh (NT) 
Nguyn Thj Lam 
Däng Thi Xoa 

LHD - K56 
TS. Nguyn 

Thi Linh 

2 
Nghién ciru lmg hçp vt lieu nanno sunfua da thàrth phAn kim loai XYmSn 
(X:Ag; Y: In. Cu) scr diing lam cMt xüc tác quang cho qua trInh khcr luu 
hu'nh trong nhiên lieu 

Trân Dinh Linh (NT) 
Nguyn Häi Ha 
Nguyn Thj Giang 
Mai Xuân Thng 

LHDB - K56 
PGS.TS. 

Phm Xuán 
NUi 

3 Nghiên cthi tng hçip polymer hthi co xop có khá nang liru giU CO2 

Mai Thành Vinh (NT) 
Trjnh Duy Djnh 
Hoáng Th.j Thom 
Nguyn Khc Thng 

LI-ID B - K56 
TS. Tng 
Thj Thanh 

Hucing 



STT Ten d tài Sinh viên thiic hiCn Lop 
Can bô 

hu'ó'ng dn 

PGS.TS. 
Phm Xuân 

Nüi 

Nghiên cfru t6ng hcip 4t 1iu khung kim 1oi - hUu cci (metal organic 
frameworks —MOFs) tn ding ngun PET thai, sr diving cho qua trinh hap 
ph loi bO mt s hçip chit hüu c chira kru huS'nh  (S) và NitoN) trong 
nhiên lieu 

Trn Duy Hung (NT) 
Nguyn Trong ChInh 
Nguyen Van Duy 

CTTT - K2 

Nghiên ciru khã nãng chng ung thu cüa hcp chit thiên nhiên tCr cay dcrn 
buôt 

Ph?m Thj Nga (NT) 
Nguyn Th L Thüy 
TrânMinhNgQc 
Nguyn Minh Tun 

CTTT - 
PGS.TS. 

Büi Thj L 
Thüy 

6 
Nghiên cUu tng hcip cht hot dng b mt tr ngun du th?c vt thai SU 

di;ing xir l dt nhiêm du 

Nguyn Trçng DlxGng (TN) 
Nguyn Hài Yen 
Triêu Thi Viêt Anh 

LHD A - K56 
TS. Nguyn 

Thi Linh 

Nghien c(ru dc dirn trim tich khu vrc h th6ng Song Hng và dc dim 
thach, trim tIch tng chira vyn thuc ph.n bc be Song H6ng 

Phm Van Thanh (NT) 
Nguyn Ng9c Khoa 
Luang Ngoc Tuyên 
Nguyn TM Htrng 
Nguyn Van Kiêu 

DCDK - K56 
TS. Pham 
Van Tun 

8 
Nghiên ciru tim hiu phuong pháp san xu& Clopidogrel (thuc chng dt 
quy) 

Nguyn Vit Hung (TN) 
Lê Van Tiên 
To Hüu Thang 
Nguyn Dirc Thing 

CTTT - K3 
PGS.TS. 

Büi Thj L 
Thuy 

Nghien ciru xác djnh phân vj dja tang cüa khu virc mO X lô 15/1 b Cmi 
Long bng phAn mêm Cyclolog 

Nguyn Dirc Hoang (NT) 
Nguyn Duy D(rc 
Nguyn Hng Lam 
Nguyn Thj Van 
Phm Thu Hu&ng 

DCDK - K56 
TS. Ha 

Quang Mn 

10 
Nghiên ccru giâi pháp kirn soát cat cho các gi&ng khai thác du trong tang 
cat kt Mioxen ha phIa Nam mO Dai  Himg 

LêHttu Khâi(NT) 
Ngô Van Khuê 
Nguyn Thj Van Anh 
Hoàng Van Chuyn 

KKT B - K56 
GVC.TS. 
Nguyn 

'l'hê Vinh 

Nghiên thu dc dim cu trüc trAm tIch song (cac bar cat) và nghia trong 
nghien thu dAu khI 

Nguyn Hthi Thrc (NT) 
Nguyn TM Yn 
Mai TM Tuai 
D Düc Huy 

DCDK - K56 
ThS. 

Nguyn 
Duy Mu?ii 



STT Ten d tài Sinh viên thic hin LoV 
Can b 

hiróng dn 

ThS. Trân 
Thj Oanh 12 liJng diing phuung pháp "Cs sinh dja tng" trong tIm kim thAm do du khI 

Nguyn Duy Hung (NT) 
Lam Quang Hung 
Nguyn Khc Than 
Ha The Hin 

DCDK - K56 

13 
Nghiên c(ru 1ra ch9n phucmg pháp xr 1 vng c.n day ging hvp  1 cho 
giêng khai thác du tai  mO Rong 

Nguyn VAn Thanh (NT) 
Cao HUu Thng 
Nguyn Vu Minh 
Nguyn VAn Hanh 
Nguyn Dmnh Huy 

KKT B - K56 
ThS. 

Nguyn 
VAn Thành 

14 
Lp phuong an barn ép cho th.ng rnóng, vOm trung tam cUa mó Bach  H6 
nhAm duy tn và phiic hôi áp suât via 

Nguyn Vit Huy KKT - K55 
- GV.ThS. 

VU ThiM 
Thach 

Nghiên cru ânh huâng cia sr giao thoa tr tInh trong bO khoafl CU daY tcn 
d chinh xác cüa thi& bj do trong khi khoan (MWD) 

IrAn Dang Tü (NT) 
Nguyn fXrc Huy 
Nguyn Chi Mai 
Nguyn Minh Bat 
Trân VAn Tin 

KKT - K55 ThS. 
Nguyn 

KhAc Long 

16 
Nghiên cru 1ira chçn thit bj khoan hçip I' d thi cong các lô khoan ngang 
tháo nL.râc tai  khu mO Na Ducmg 

Dào Thanh lUng (NT) 
Pham Xuân Thng 
D VAn Duy 

KKT - K57 
GV. 

Nguyn 
Trãn Tuãn 

17 
NghiCn ciru giái pháp khc phtc các hin tuçYng phUc tap  trong qua trInh 
khoan giCng dâu khI vUng nithc sâu 

Hoang DInh Vuang (NT) 
Hoàng TrQng \19 
Ph?m Hong Quãn 
Nguyn Huy Hoàng 

KKT A - K57 ThS. 
Nguyn 

Khãc Long 

19 

Xü I nhü tuang trong qua trInh khai thác dAu bang phrang pháp gaslift 
rnO Bach Ho 

Nguyn Vit Phixcmg (NT) 
Nguyn VAn Huynh 
Nguyn Trung Kiên 

KKT A - K57 ThS. Vu 
Thit mach 

Nghiên cthi llra  chQn h dung djch Crc ch set môi phU hcip d thi cong 
khoan qua nhUng thành h set boat tInh tai  thm liic dia  Vit Nam 

T6ng HUng Son (NT) 
LêAnhTU 
Ta Thj Hang Nhung 
TrAn Xuãn Thuyên 
BUi Dinh Manh 

KKT - K56 
ThS. 

Truang 
VAn Tr 



STT Ten d tãi Sinh viên thirc hiên Lop 
Can 

hrOng dan 

20 
Xác dinh do rng và thành phn khoáng vat trong dá móng nt né chcra du 
khI b&ng phu'ong pháp tInh toán xp xi sr dung Matlab 

Trn Th Khãi (NT) 
Vu Thj Qu'nh Nga 
Pham Thj Thu Hang 
Dào Thj Xuân 

E)VL - K57 
PGS.TS. Lê 

Hái An 

21 
NghiCn ciru giãi pháp ch6ng 1ng dng Parafin trong dung 6ng thu gom 
dâu a mO Nam Rông - D6i M6i bang phucmg pháp Nhit-Tir 

Lé Quang Trumg (NT) 
Nguyn Kim Hoàng 
Nguyen Xuân Thirc 
Trân Ng9c Tao 

TBDK - K56 
ThS. 

Nguyn 
Thanh Tun 

22 
Nohiên c(ru 1a chon giâi pháp hqp 1 ch6ng an mOn chân d giàn khoan tir 
nang 

Nguyn Van 1-TOng (NT) 
Nhft Van Giáp 

TBDK - K56 
ThS. 

Nguyn 
Thanh Tun 

23 
1J'ng diing phn mm LoStab d tInh toán d n dnh Va tãi trQng cOa giàn 
tij nâng COii Long 

Nguyn Van ChInh (NT) 
Trãn Thanh Lam 
Ltrcing Van Tin 

TBDK - K55 
TBDK - K57 
TBDK - K57 

TS. Hoàng 
AiTh Dung 

24 
Nchiên c(ru, tInh toán và dua ra giâi pháp giüp nâng cao tui thç, dO bn 
cho tuyên Ong dn du & mO Bach  Ho 

Nguyn DInh Nong (NT) 
Nuyên Van Doài 
Ho Th Thành 
Nguyn Dang Khuê 

TBDK - K55 
TBDK - K55 
TBDK - K57 
TBDK - K57 

ThS. LC 
Drc Vinh 

Xác djnh 1iu gia tang và dánh giá ãnh hu&ng mOi trträng do hoat dng khai 
thác ch biên qung dOng chia phong xa tai mO d6ng Sin Quyen 

Pham Lé Hoàng Linh (NT) 
Nguyn Van Minh 
Dng Thj Thanh Thüy 
Phm Thj Thu Thcty 
V Khc Hoàng Thu 

DVL - K57 
GS.TS. Lê 

Khánh 
Phn 

26 IIJ'ng ding thuOc tinh AVO trong nghiên cüu khI Hydrate 
Büi Thj Hanh  (NT) 
Nguyn Van Qu' 
Nguyen DAng Cirong 

DVL -K55 
PGS.TS. 

Phan Thiên 
Hrnyng 

27 Các phucxng pháp Dja 4t 1 ging khoan trong nghiên ciru bang cháy 

Chu Dic Manh  (NT) 
Doàn Thão Lien 
Nguyn Thj Yn 
BUi Minh Tin 
Doän Thj Trang 

DVL - K56 
PGS.TS. Lê 

Hãi An 

28 NgIiiên cüu va xir 1 nhiu trong phuong pháp Dja 4t 1 
Nguyn H6ng Nhung (NT) 
Dâu Vu Hoàng 
Liicing Drc Hiêu 

DVL - K57 
PGS.TS. 

Phan Thiên 
Huong 
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ThS. 
Trtrmg Thi 

Chinh 
29 Nghiên cCru d phân giái trong tài 1iu dja chAn 

Trn Tun Diiong (NT) 
Lê Thj Thüy An 
Nguyn Thj Ngoc Dip 
Vu Drc Tin 

DVL - K57 

IV KHOA DIA  CHAT (19 d tài) a........... 

Nghiën thu ánh hu&ng cüa dung djch muôi vô co den tInh chat thAm cita 
h&i hcTp dt set pha tuôi Holocen muon  (aQ23tb) khu v1rc I là Ni trn 
bentonite sü diing lam lap phân cách day cho bãi rác chôn lap 

Hoang Hüu Long (NT) 
Ngo Thj Lien 
Tr.n Thj Ngân 

DCCT -DKT B - 
K56 

ThS. 
Nguyn Th 

Nii 

2 
DAc dim thành phn vt chAt qung chI - kern khu virc rnô Na Bp, huyn 
Ch Dn, tinh Bc Kfl 

Trinh !'hii IIà Dia chAt B - K56 

ThS. 
Nguyn 
Trung 
Thãnh 

Diu kin da chAt thành tao  các dã bin chAt dc bit dcc dâi Song Hng 
và nghTa kin tao  cüa chüng 

Pham Thi Chi Dia chAt B -  K56 
TS.Ngô 

Xuân 
Thânh 

Dc dim thach hc các thành  tao  dja chAt khu vrc Sang MOc  - VO Nhai - 
Thai Nguyen và khoáng hóa lien quan 

Vu [Xrc Ding (NT) 
Cao Vit Anh 
Nguyn Thành Huy . 

DCTV B - K57 
Pham 

Trithng 
Sinh 

Dc dMm các dá metacarbonat kh6i Thach M5 (Quãng Nam) và khoáng 
san lien quan 

Pham Thj Phucmg Lien Dja chAt B - K55 
ThS. Pham 

Th Van 
Aflh 

6 Nghiên ciru xác dnli src kháng dr cia dAt trên thit bj cAt phAng Autoshear 
Nguyn Thj Ngçc Anh (NT) 
Pham Van Cong 
Ngo Huy Hu 

DCCT - DKT 
K56B 

KS. 
Nguyn 
Thành 
Duing 

7 
NghiCn ciu xác djnh krcmg nuac tham gia chãy vào khai truông khai thác 
mo sAt Na R%la - Cao Bang i 2 mirc -50m và -lOOm. E) xuAt phuong an 
tháo khô cho mO khoáng san nay 

Nguyn Van TIn (NT) 
Do Quang Phic 
Hoãng Trng NghTa 

DCTV-DCCT B - 
K56 

DCTV-DCCT A - 
1(56 

DCTV-DCCT B - 
1(56 

ThS. Tr.n 
Quang 
Tuân 
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8 
Nghiên cCru dc dim cu triic dja chat và dja chn dja t&ng b Tu ChInh — 
Wing May phc vi cho cong tác tIm kirn vâ thäm dO du khI 

Nguyn Thj Phucng Trang 
(NT) 
Hoãng EXrc Cwng 
Trn Tu.n Anh 
Phm Son Giang 
Doàn Nam Hãi 

DCDK - K57 
NCS. Ngô 
Thi Kim 

Chi 

Nghiên cru ãnh hixâng cüa d tro than trong dánh giá tai nguyen, tr krqng 
than mO Khe Tam, Quãng Ninh 

Hoãng Tlij Tam (NT) 
Büi Dc Hâi 
Nguyn Van Dat 

Dja chat B - K56 
Dja chit A - K 56 
Dja chit A - K 56 

ThS. 
Nguyn 

Duy Hrng 

10 
Danh giá tInh bn vün khi khai thác nuâc duOi dt và phãn vüng khai thác 
ben vüng rnxâc dui dat t?i  khu vrc Nam Binh Duong 

Nguyn Thj Thu Thüy (NT) 
Hoang Anh Qu 

DCTV -DCCT B - 
K56 

KS. 
Nguyn 

HUu Manh 

11 Dc dim mt s khoáng san khong kim l°ai vüng yen bin tinh Nam Dnh 
Au Thj Quang (NT) 
Nguyn Van Phó 
Nguyn Van Manh 

Dja chat B - K56 
Dja chit A - K 56 
Dja chAt A - K 56 

PGS.TS. 
Trn Binh 

Chtr 

12 rDC dim kiin tao  hin  dai  yen bin cira Tu Hin — Chãn May, Thra Thiên 
Hu và ' nghTa cüa chüng vâi tai bin dja chAt khu virc 

Lê Thi Duig 
. 

. - Dia chat A K55 
PGS.TS. 

Tr.n Thanh 
Hái 

13 Nghiên ciru dc dim ng9c lice corindon vüng Liic Yen, Yen Bái 
Nguyn Thj Tan (NT) 
Lixang Thj Thu 
Nguyn Tuân Dat 

NLK - K56 
ThS. Phm 
Thj Thanh 

Hin 

14 
IiYng ding phixcing pháp SEM trong nghien ciru vi cAu true và thành phn 
vt chat, vi dii nghiên elm khoáng san qu' him (Au, Ag, U) trong qung 
dng Sin Quyen 

Trn Dlrc Chung Dja ch.t A - K56 
TS. Ngô 

Xuân 
Thành 

Dc dim cht hrcing và sir bin di mt s6 thông s dja chAt via than mO 
than Khe Chàm I 

Lê Thi Ngát (NT) 
Lai Thi Hang 
Nguyen Huy Duang 

Dja chAt A - K56 
TS. 

Khtrong 
Th Hung 

16 
NghiCn elm dánh giá các thông s dja chAt cong nghip via than nhm ph%ic 
vi ccx gith hóa khai thác mO than Vàng Darih 

Nguyn Ngc Ngn (NT) 
Dtrang Lê Tuyn 
Nguyn Cong Bng 

Dja chAt A - K56 
TS. BUi 

Hoãng Bc 

17 
Ap ding phucxng pháp th6ng kê xlr 1' kt qua phãn tIch mu mO dng Sin 
Quyen, Lao Cai 

Nguyn Thj M Hnh (NT) 
Nguyn Ngc Trinh 
Lê VAn Hurnh 

Dja chAt A - K56 
ThS. Phan 
Vit San 
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8 
Nghiêri ct'xu khá iiãng sfr ding lai  chat thai rn trong xây dimg lam nn 
duôiig giao thông 

Nguyn Th Ha (NT) 
Nguyn Thj L2 
Lê Anh Tuân 
Nguyn Thanh Trüc 

DCCT -DKT B - 
K56 

IS. Büi 
Trung Sn 

19 TInh toán can bang ntrâc luu virc song K' Cüng tinh Lang Scm 
Trjnh KhAc Tnrng (NT) 
Nguyn Dirc Huy 
D Ng9c Duy 

DCTV-DCCT A - 
K56 

TS. Duo'ng 
Thi Thanh 

Thüy 

V KHOA KINH TI \'A QTKD (26 d tài) 

Nghien cru thirc trang tiêu thi nha a xa hGi  trong giai do?n hin nay 
Chu Thi Hin (NT) 
Lê Thj Mtn 

K toán D - K57 
ThS. Pharn 
Minh Hái 

2 
Giâi pháp tang cithng vai trô cüa Cong ty Quan ! Tài san — VAMC trong 
xr 1' nçi xAu cüa cac to chirc tin ding Vit Nam 

VAn Thj Van Anh (NT) 
Nguyn Thj Thüy 

K toán B - K57 
ThS. 

Nguyn Thj 
Minh Thu 

Thrc trng vic ghi nhn doanh thu, chi phi cCia hçip dng xây drng tai  các 
doanh nghipxay lap 

Büi Thj Hin (NT) 
Nguyn Thj Ngcc Huy&n 
Iran Thj BIch H&ng 
Ph.m Thi Van 

K toán B - K56 
K toãn B - K56 
K toán C - K56 
K toán B - K56 

ThS. Pham 
Th Hng 

Hanh 

TIm hiu thuc trng k toán cong ci tài chInh trong các doanh nghip tai  
Via Nam 

Nguyn Thj Thu Hun (NT) 
Nguyn Thj Kim The 

K toAn D - K57 
ThS. 

Nguyn 
lien Hung 

Nghién 
ciru thrc trng thirc hin nghTa vii thu GTGT trong giai doan 

2009-2013 tai  cong ty Tuyên than Hon Gai - Vinacomin 

D Thj Din (NT) 
Nguyn Thj Suât 
Nguyen Thj Vui 
Lê Hông Hanh 

CD K toan .4(57 

ThS. 
Nguyn Thj 

Huyên 
Trang 

6 
Giãi phAp hoãn thin cong tAc quAn 12 thus thu nhp cá nhân t?i  tinh QuAng 
Ninh giai doan 20 14-2020 

Ung Thj Hang (NT) 
Nguyn Thj Hung Lien 
Nguyn Thj Thu Ihüy 

K toán A - K57 
ThS. Hoàng 

Thj Thüy 

Hoàn thin phucing pháp 1p  báo cáo tài chInh cUa các doanh nghip Vit 
Nani 

Pham Cao Quyn (NT) 
Tr.n Thi Thu ThUy 
Dáo Thj Thüy 

K toán C - K56 
K toán C - K56 
K toán B - K56 

IS. BOi Th 
Thu Thüy 

8 
Nghiên cru quy ch giAm sat tài chInh d6i vOi doanh nghip có vn NhA 
nuâc tai  Vit Nani 

Nguyn Thj Ng9c BIch (NT) 
Pham Thj Trang 

K toán A - K57 
K toAn B - K57 

ThS. PhI 
Thi Kim 

Thu 
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n thin quy dnh ca pháp 1ut Vit Nam v hcip dng kinh t vô hiu 
D M9 Linh (NT) 
Dng Huong Sim 

K toán B - K57 
K toán D - K57 

ThS. PhI 
Manh 
Cirxng 

10 
Giãi pháp tang crng cong tác dào to theo nhu cu xä hi t?i  tnthng 
Di hQc Mo - Dja chat 

Nguyn Tlij Kim Hu (NT) 
Nguyn Thj Th.m 

K - K57 
ThS. 

Phuoiig 
HUu Tfrng 

Nghien cüu giãi pháp thu hut thI sinh dang ki dir thi vào trung D?i  h9c 
MO - Dja chat 

Nguyn Thj Cãnh (NT) 
I Thj Thanh Huyên 

K toán D - 1(57 
ThS. Phm 
Thu Trang 

12 
Mt so giãi pháp hoân thin h thng quán 1 môi tnthng theo ISO 14001 

 t?i cOng ty tuyên than CCra Ong — TKV 

D Thu Hang (NT) 
Nguyn Thj Thão 

K toán D - K57 
K toán I) - K57 

CN. Lê Van 
Chi&i 

13 

Vn ding huâng dn cüa T chirc Hcxp tác và Phát trin kinh té v nguyen 

tc quán trj doanh nghip trong các Tp doãn Kinh t Nhà nixc ti Vit 

Nam 

Nguyn Hoãng Kiu Anh (NT) 
Phm Thj Kim Dung 
Trirong Phm Phucmg Anh 
Nguyen ThUy Phircmg 
Han Drc Hal 

QTKD A - K57 

Kê toán A - K57 
QTKD B - K57 

K toán A - K57 

QTKD B - K57 

TS. Nguyn 
NgQc 

Khánh 

14 
Giâi pháp nâng cao hiu qua kinh t cüa cong ngh san xut Ethanol ti 

Cong ty C6 phân Nhiên 1iu sinh h9c DAu khI min Trung 

Nguyn Thj Ng9c Ngoan 
(NT) 
Nguyn Hal Yn 
Nguyen Thi Ng9c Huyn 

QTKD A-K56 

TS. Nguyn 

Thj Kim 
Ngãn 

15 
Nghiên cru bô tiêu chI dánh giá m(rc d di ml cong ngh ti COng ty 

 than Nam MaU 

Nguyn Ha Gian (NT) 
Nguyn Thi Huyên 

K A - K57 
ThS. Lé N 

Thu Hong 

16 
Ap ding phx(Yng pháp sa c1 mng luài (PERT) trong 1p k hoach cüa dr 

an xây dirng san vn dng a huyn NgQc Hiên, Ca Mau 

Lam Thj HOa (NT) 
Nguyn Thj Lan Anh 
Lé Thj HOa 
Nguyen Thj Hãi Yu 

QTKD C-K57 

PGS.TS. 

Nguyn 

DCrc Thành 

17 
Dánh giã ccx h)i ngh nghip sau khi t& nghip di vâi sinh viên chuyCn 

ngành Quán tr kinh doanh MO, Khoa Kinh té - Quan trj kinh doanh 

Phm Thày Linh (NT) 
Nguyn Thj Nhân 
Ngô Thj Hucxng 
Nguyn Thanh Thng 
Phm Thj My 

QTKD Mo - K56 
ThS. Phm 

Kiên Trung 

18 
Van dvng mO hInh kinh t luçxng trong phãn tIch các nhãn t6 ânh huâng tài 

tui thQ trung binh cUa ngiixi dan các nuâc dang phát 

Büi Thu Hiên (NT) 
Nguyn Thj Thu Trang 
Sal Thj Hnh 

K toán B - 1(57 
TS. Vu 

Dip Anh 



STT Ten d tãi Sinh viên thçEc hin Lop 
Can b( 

hu*ng dan 
Nguyn Thj Châm 
Tnrng Th Kim H?nh 

19 
1-loan thin h thóng rnu biu th6ng kC phic vi khoán chi phI trong doanh 
nghip mO, áp dung cho Cong ty Xây dmg mô Hm là II, TKV 

Doàn Thj Phuang Lien (NT) 
Phm Thj Thu I-lien 

K toán C - K57 
K toán D - K57 

TS. Nguyn 
Th BIch 

Ngc 

20 
Phân tIch co cu thu và phi cüa các doanh nghip khai thác than thuc Tp 
doan cong nghip Than — Khoáng san Vit Nam 

Trung Th Loan (NT) 
Phrn Thj Huyên 

QTKD B - K57 
ThS. D6ng 
Thj BIch 

- 
Mt s6 vn d t6n t?i  trong cong tác xây dmg chin h.rcc kinh doanh ti 
các doanh nghip nhO và vira tai  khu virc Ha Ni giai don hin nay 

1-16 ThI Thanh Mai (NT) 
Cao Thj HlrGng Giang 

K& toán D - K57 
ThS. 

Nguyn Thj 
Ngoc Anh 

22 
Nghiên cüu cOng cii kinh t quân 1 Nba rnxó'c phü hçip vâi nganh cong 
nghip rnO Vit Nam 

Ngô Thj Hàa (NT) 
Lê Thj Phuo'ng 

K toán D - K57 
K& toán C - K57 

ThS. Lê 
Dinh Chi&u 

23 Giái pháp phát triên th trung tiëu th%i xãng E5 tai  Vit Nam 
IrAn Thj Hanh  (NT) 
Hoàng Thj Kim Anh 
D6 Thj HAng 

QTKD D - K56 
ThS. 

Nguyn 
Thu Ha 

24 
Giái pháp nãng cao hiu qua thrcng mai  du an thäm dà dAu khI lô 12A B 
Cuu Long 

Lê Thi Tircyi 
\'Ü 111 Oh (NT) 
Lê thi 

QTKD B - K56 
'. Phm 

Ng9c Tun 

25 
MOt s6 giâi pháp nâng cao h näng giao tip ccia sinh viên trkxàng Dai  h9c 
MO - Dia chat 

Nguyn Thanh Tãm(NT) 
Dào Thj Thu Yn 
Lê Hông Nhung 
D6 Thj Oanh 
TrAn Thj Nhu Hue 
TrAn Thi Hu 

QTKD B - K57 

ThS. 
Nguyn 
Thanh 
ThuS' 

26 
Tim hiu v chuung trInh dào to nhâii ngành kinh th k9 thut t?i  triiông 
Di h9c khoa h9c irng ditng Georg Agricola Bochurn và khã näng áp diving 
tai khoa Kinh t - Quãn trj kinh doanh tru'ng Dai  hc MO - Dja chat 

- 
Nguyen Thj Thu Hix&ng (NT) 
Dng Thj Anh 

K toán D - K57 
TS. Nguyn 

Thi Hoài 
Nga 

VI KHOA MO (22 d tài) 

1 Phân tIch tInh toán các thông s6 hiTii. khi siTi ding tàu hUt d khai thác cat 
Trixang Phü 1-IlTru (NT) 
VU Vn Linh 
BUi Cong Chirc 

Khai thác D — K56 
ThS. Lê 

QuI Thão 
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Hoàng Ng9c Qul 
Nguyn Dirc Tüng 

2 
Nghiên cCru 1ira chçn phu'ang pháp dánh giá chit lu'çing dng dá no mm V 

áp diing cho mO dá vôi Lien Scm 

Dinh Van Hâi (NT) 
Dinh Minh Ci.rang 
Nguyn Duy Quang 
Phm Khc Hoàn 
Pham Math  Tüng 

Khai thác G - K57 TS. Phrn 
Van HOa 

Nghiên cfru d xut cong ngh khai thác hqp 1 cho rnO st Na Lung — tith 
Cao Bang nh&rn tang hiu qua khai thác và giám thn that 

Lé Thj Nga (NT) 
Ta Diic Trung 
Trn Vn Dat 
Son Chan Phanit 

Khai thác A —K56 ThS. Phm 
Van Vit 

Nghiên cüu xãy dirng ban d khu virc ô nhim axit do tác dong cUa hoat 
dng khai thác rnO gay nên 

Nguyn Huu Nht (NT) 
Nguyn Manh  Tun 
Dhth Khc Lp 
Phan Thanh Huy 
Hoàng Qu6c Lirc 

Khai thác C - K56 
ThS. Lé Thj 
Minh Hanh 

Nghiên cñu 1ra chçn các thông s h thng khai thác (HTKT) nhm áp 
drng HTKT vói góc nghiêng bi cong tác Ian tai  mO than Na Duang 

Nguyn Hfru Nhân (NT) 
Phm Thj Hông 
Trjnh Tu.n Anh 
Nguyn Hüu Ha 
Nguyn Anh Tun 

Khai thác C - K55 ThS. D6 
NgQc Hoãn 

6 
Nghiên cixu các bin pháp nhm nãng cao hiu qua cong tác khoan, vâi 1 
khoan duông kInh Ian ô các mO dá vã giárn thiêu tác dng có hai  tâi môi 
trumg 

Hoàng Vit Linh (NT) 
Nông Dc Tin 
Hoàng Minh Cong 
Vu Dirc Thành 
Nguyn Van Tüng 

Khai thác H — K56 
TS. Nguyn 

DInh An 

NghiCn cüu các giãi pháp nh&m nâng cao hiu qua Cong tác an tOan Va Ve 
sinh lao dng trong qua trinh xüc b6c trên các mO 1 thiên tai  Via Nam 

Pham Minh Mn (NT) 
Luu Van HOa 
Nguyn NgQc Lith 

Khai thác G — K56 
Khai thác 0— K56 
Khai thác D — K56 

ThS. 
Nguyn 
Hoang 
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8 
Nghiên ccru giárn ham Iuqng liru huS'nh  (S) trong tinh qung manbetit nba 
may tuyn dong — Sin Quyn — Lao Cai 

Nguyn Thj Linh (NT) 
Trn Thj Hithng 
Phm Thj H.rang 
Pham Ng9c Vinh 

1'uyên khoáng - 
K56 

ThS. VU 
Thj Chinh 

Nghiên cCru tInh toán và khâ näng áp ding tm Be tong xi mAng d t?i  cM 
lam mt cho &thng vn chuyn trong mó than Ha Tu - Quàng Ninh 

Nguyn Van HUng (NT) 
Lê Manh Tun 
PhUng Van Khoa 
Ngô Anh Tu.n 
Lxu Due LOc 

Khai thác H - K56 
ThS. Trn 
Manh Tin 

10 
Nghien cCru tuyn ni tn thu than trong than bA sang chit luvng thAp Mo 
than Kháith HOa 

Nguyn Thj Phucvng Tam 
(NT) 
Nguyn Thi ThUy 
Nguyen Diu ThUy 
Kiu Dt'rc San 
'l'ruang Minh Cong 

Tu)'n khoang - 
K56 

TS. Pham 
HOu Giang 

Nghiên cCru cong ngh san xut BiOCI 95% tir tinh qung bismut NUi Pháo, 
Thai Nguyen 

Nguyn Thi Hu (NT) 
Kiu Van HOa 
Nguyn Thj Huyn Trang 
BUi Duy Ctrcmg 

1'uyn khoáng - 
K56 

ThS. Trn 
Trung Tài 

12 Nghiên cCru tuyn than chAt krçing thAp cUa mO than Phn M 
Dng NgQC D.rang (NT) 
Nguyn Thj Thoa 
Nguyn Thj Hng Nhung 

Tuyn khoáng - 
K55 

TS. Pham 
Van Luan 

13 
NghiCn cru hôa tách tinh qung tuyên ni qung yang g& Minh Lucing 
bng dung djch Thiourea 

Dng Thj Dung (NT) 
VU Thj Ma 
Doãn Hoâng Anh 
Lé Van Th6ng 

Tuyn khoáng - 
K55 

ThS. PhUng 
Tin Thut 

14 Ngliiên cthi nâng cao hiu qua 1.ng d9ng bUn than nhà may tuyn CCra Ong 

Pham Ngçc Liêm (NT) 
VU Khánh Ly 
Tr.n Thj ThUy 
VU Hong Hanh 
Nguyn Thj Hanh 

Tuyn khoáng - 
K57 

ThS Pham 
Thanh Hái 
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15 
Nghiên curu quy 1ut thoát khI mêtan va d xut giái pháp nâng cao mirc 
an toàn v cháy no khI khi dào du6ng là trong than O mO Quang Hanh 

Dam Van Duyên (NT) 
Nguyn Ngçc bàn 
Ducmg Anh Tun 
D6 VAn Thing 
Trucing Phü Hftu 

Khai thác 1.) - K56 
PGS. TS. 
Dng Vu 

Chi 

16 
PhAn tIch, danh gia diu kin tr nhiên vã cong ngh khoAng sang than 
Mông Dumg và dê xut cAc loai hInh cong ngh khâu than hvp 'Y 

Pham HOi  Qu (NT) 
Lê Quang Hung 
Ha Tru&ig Giang 
Nguyn VAn Huy 
Lê DInh Cong 

Khai thác G - K56 
PGS. TS. 
TrAn VAn 

Thanh 

17 
Nghiên cfru d xut các bin pháp phông ngüa him hQa v hin tllcYng than 
Ui chAy - Mo than Khe ChuOi - Cty TNHH MTV 91 - B Quoc PhOng 

Nguyn Ba Dixang (NT) 
Nguyen Dirc Anh 
D Xuân Dim 
Nguyn Hoãi Lam 
Nguyen VAn DAng 

ai thác 
B—K57 

TS. Dào 
VãnChi 

18 
Nghiên cüu dánh giá hin trng và hra ch9n cOng ngh khai thAc hçip 1 cho 
cAc via dày tai  Cong ty than Mao  Khê 

• 

Nguyn VAn Hãi (NT) 
Dng Trung Kiën 
Trjnh VAn Nguyen 
Nguyn Cong Duy 
TrAn Huy BAy 

Khai thác C -K56 
TS. Büi 

Math Tüng 

19 
Nghiên cáu 1ira ch9n cong ngh khai thác co giOi hOa toàn phAn cho khU 
- via 11, m(rc -150~-300 Cong ty CP than Ha Lam - TKV 

Pham Quc Dung (NT) 
Lê VAn HAi 
Pham VAn Thông 
Nguyn Mnh Thng 
Trân VAn Hiu 

Khai thác A -K55 
TS. Pham 
Dc Hung 

20 
NghiCn cüu khã nAng áp dung cong ngh khai thác bang co giOi hóa cho 
diêu kiin via 13 - Cong ty than Dtrcing Huy 

Lé Tht Mien (NT) 
Trucrng VAn Dang 
Tieng Ranath 
HoAng Van Bâo 
D TuAn Anh 

Khai thác A -K56 
ThS. Dang 

Quang 
Hung 

21 
Nghien ciru, 1ira ch9n phtrong An mi via và chu.n bj rung mO hçp 11 phic 
vi khai thác phn sâu mO than Mao  Khê (mirc -1504-400) 

HoAng VAn Hung (NT) 
Vu VAn Dat 
Nguyn VAn Duy 

Khai thác H -K57 
ThS. 

Nguyn 
VAn Thjnh 

I 



STT 
x Ten de tal Sinh viên thu'c hiên L&p 

Cánb 
hwó'ng dn 

Lê Manh  Cung 
H6 Van Ducmg 

22 
NghiCn ciru on djnh cüa Cabin Monorail vn chuyn nguäi và vt lieu 
trong khai thác him là khi b dirng dOt ngOt nêu có sir c 

Dng Van Bc (NT) 
Lê Tiên Thành 
Ha Mnh Hung 
Trn Dic Toàn 

Khai thác A - K57 
ThS. D 
Ngoc Ta 

VII KHOA MO! TRU'O'NG (6 d tài) 

Dánh giá vai trO cUa cay ng dai  trong vic lam sach ntrâc song Nhu do4n 
tr C&u Chik tOi cu Cong Th&n 

Nguyn Thj Hang (NT) 
Doan Hung Hâi 
Nguyn Thâo Huyn 
D6 Dàc Quy& 
Trn Thj Thu 

DST và NMT - 
K57 

ThS. Vu 
Thj Phuong 

Thão 

2 
Nghien cru nguy co tai bin môi trtthng lien quan hçat dng khai thác 
khoáng san khu vrc Tan KS'-  Ngh An 

Luung Thj l-lng Thm (NT) 
Nguyn Thj Hoài Ly 
Nguyn Thj Nga 
Tong Van Khái 
Nguyen Ng9c Tun Anh 

KTMT -K57 
ThS. 

Nguyn Thj 
HOa 

3 
Nghên cCru xác djnh nng d khI radon trong môi tnrng bng phtrong 
pháp alpha RAD-7. Ap dmg dê dánh giá ãnh hxng ca khI radon den môi 
trung khu vrc mO dat hiêm Nm Xe, Lai Châu 

Doàn Thj Kim Hu (NT) 
Nguyn Thj Phin 
Lê Thj Nga 
Nguyen Thanh Tüng 
Pham Thj Thanh Thüy 

DST va CNMT - 
K56 

ThS. 
Nguyn 

Van Dung 

Ti 'su hóa h thing xcr 1 nuâc thai nhà may tái ch chAt thai cOng nghip 
nguy hai tai xã Du'o'ng Huy, tinh Quãng Ninh 

Dinh Trà Lien (NT) 
TrLi Thj Hoãi Thu 
Ta Nhtr Qu5'nh 

KTMT -K56 
ThS. Dào 

Trung 
Thãnh 

Nghiên ciru d xut mo hInh quân 1 cong dng trong bâo ye môi trung 
khu virc dan cr phuOng C NhuC 2, qun Bãc Tir Liêm, Ha NOi 

Nguyn Thj Sen (NT) 
Nguyn Hng Phuong 
Trân Thj Nhài 
Nguyn Thj Hang Yen 

KTMT - 1(57 
IS. D Van 

Nhun 

6 
Nghiên cru nguy co 1(1 quét và dánh giá müc dO an toàn các Cong trinh h 
chta ntrôc tai  khu vrc Tuong Dirong, Ngh An 

Hoãng Thi Ha (NT) 
Trn Thj Bão Thoa 
Nguyn Thj HOa 
Mai Khánh Phucmg 

KS' thut môi 
trithng - K57 

TS. Nguyn 
Quc Phi 



STT Ten tài Sinh viên thuc hin Ló'p 
Cin b 

hu'O'ng dn 
Viii KHOA TRAC DIA (20 

Nghiên ciu thut toán tV dng tIm kim diem ánh cüng ten trén cp ánh 1p 
the chun hóa 

Nguyn Tun Nam (NT) 
Nguyn Qu6c Sir 
Pham Van Nhât 

GIS - K56 
TS. Trân 

Trung Anh 

2 
Nghiên thu mg diing vin thám d xác djnh nhit dO b mt dt phiic viii 
cho giám sat hn han tinli Ninh Thun 

Mai Dang Thânh (NT) 
Trn Hung Sm 
Cao DInh Hun 
Lixu Van Tin 
Vu Thj TInh 

GIS - K55 
IS• Iran 
Van Anh 

Nghiên cfru irng diing GIS mA ngun ma xây dmg cci sâ dft 1iu phiic VI1 

cong tác quân 1 cay xanh khu virc thành ph6 Ho CM Minh 

Nguyn Thj Th&m (NT) 
Dào Thj Ha 
Ph.rn Thj Thanh Yen 

GIS - K55 
IS. Iran 

Xuân 
Tnrang 

Dãnh giá phwrng pháp nii ành theo chum tia di vôi d 1iu ánh v tinh 
SPOT 

LC Xuân Trung (NT) 
Nguyn Dirc Minh 
N uyn VAn Vang 

GIS - K55 
TS. Nguyn 
VAn Trung 

Nghiên cfru xây dirng ban d t chrc h th6ng giao thông theo dông chây 
thông ngüng cho TP Ha NOi 

Phüng Quang Bão (NT) 
Ducmg Thj Huong 
Nguyen Thj Thanh 
Nguyen Anh Tü 

Ban d - K56 
ThS. Ha 
Thj Mai 

6 Nghiên cüu bài toán bInh sai kt cAu thira & 

Ngo Tüng Lam (NT) 
Nguyn Thin Khoa 
Ngô Thj Lien 
Trân Quang Khãi 

Dia chInh - K56 
ThS. Dinh 
Hãi Nam 

7 Xây drng Website quan 1 dtr Eiu da chinh huyn Quc Oai — TP Ha NOi  

Dào Duy Bão (NT) 
TrAn Thj Thu 
Nguyn Thj Lan Anh 
Nguyen Thj I-ling Ha 
Ducing VAn Mtth 

Dja chInh - K57 
ThS. Iran 

Dinh Thãnh 

8 
Nghiên cüii phucing pháp xác djnh vj trI dim giao c&t cüa các vt do tr9ng 
lirc trirc tip b.ng tàu trên bin Dông 

Vu Thj Hão (NT) 
Nguyn Thüy Hiên 
Trinh S Chat 
Nguyn VAn Hiu 

Trc dia C - K57 
KS. 

Nguyn 
VAn Lam 

9 Nghiên cüu üng ding may do sâu h6i am ODOM HYTRACK II trong quan Trucing Cong Bach (NT) Trc dja A - K56 TS. Lé Düc 

I 



STT Ten d tài Sinh viên thiic hin Ló'p 
Can bô 

htróg dn 
trc bM 1ng lông h6 các cong trinh thüy din Nguyn Van Nhi.wng 

Trân Van Nguyen 
Trn Thi Lan 
Vu Thj Htrmg 

TInh 

10 
limo dung vin thám — GIS theo dOi din bin xâm nhâp man dài 'en bin 
dong bang Song H6ng 

Trjnh Thj Kim Thoa (NT) 
Nguyn Ngçc Hng 

Tr&c dja MO - CT - 
K55 

ThS. Phm 
Thj Lan 

NghiCn ctu quy trinh thành 1p Atlas thng kC tr nguôn so 1iu trong 
giám th6ng kê 

Nguyn Thj Mai (NT) Bàn d - K55 
ThS. 

Nguyn 
Van Lcii 

12 
Nghiên ciu mô hinh tAng tInh tr%rc quan và dO chinh xác th hin phân b6 
dan cix cüa bàn d chuyên d mt dO dan sO 

Nguyn Thj BIch Van (NT) 
Nguyn Thj Lan 
Nguyen Xuân Tnring 
Nguyn Anh TuAn 

Bàn d - K56 
KS. Phm 
VAn Hip 

Nghiên cru (mg diing cong ngh GPS dng phl)c vii cong tác khoan no mm 
khi khai thác xu6ng sâu mO CQc Sáu 

Nguyn Quang Nam (NT) 
Nguyn Xuãn DoAn 

TrAc dja mO - CT 
K56 

IS. Vmmg 
Trong Kha 

14 
Nghiên ciru xây dirng mO hinh bàn d 3D khu vrc trung Di hçc MO - Dja 
chat 

Nguyn Manh  Hâi (NT) 
V KhAnh Linh 

Bàn & - K57 
TS. Büi 

Ngçc Qu" 

15 MOt s mô hinh toán h9c tInh toán chi tiêu dja 4t trong 16ng quát hóa bàn 
do 

Nguyn Thj Nhung (NT) 
Nguyn Thj Phuong 
Nhtt Dinh Quyên 

Bàn d - K55 
TS. TrAn 

QuSinh An 

16 
Kháo sat (mng dtng may toãn dc din tcr laser TSO2 Ultrs Flexline do chI 
tit trong mO h lo. 

Dào Van Chic (NT) 
Nguyn VAn CLr&ng 
Dng VAn DUng 

Trc dia MO - CT - 
K56 

ThS. VO 
Ng9c Dung 

17 
NghiCn c(ru xây dimng quy trInh cong ngh do theo phwmg th(mc tram  
CORS-RTK trCn co s& h th6ng v tinh dn di.rmg toàn câu GNSS phlic vll  
cho cãc cOng tác thânh 1p bàn d Vit Narn 

D VAn Hip (NT) 
Trn Xuân Ha 
Vu VAn DOng 

Trc dia Mo - CT - 
K56 

TS. Pham 
Cong Khãi 

8 
liJ'ng d1ng GNSS và toàn dac  din tCr phc viI cOng tác thi cong giêng dñng 
Co d sâu lan tai  mO than Nüi Béo 

TrAn Tr9ng Xuãn (NT) 
Nguyn Quyt ThAng 
Nguyn Dinh Chiu 

TrAc dja mO-CT - 
K56 

KS Nguyn 
Vit NghTa 

19 
SCm ding trj do GNSS xac djnh mt dO din tU tOng cong (TEC) và hrcing 
hcii nu&c tich ti (PWV) d nàng cao dO chinh xAc kêt qua giãi bAi toán djnh 
vj v tinh 

PhCmg Thj Ngçc Anh (NT) 
Ngo Thj HOa 
Lê Thac NAm 

TrAc dja A - K56 
Trc dja A - K56 
TrAc dja C - K56 

ThS. 
Nguyn Gia 

TrQng 

20 liTng d%lng mng Ny ron nhán tao  dir báo dich chuyn b mt do ãnh hixang VO Hoàng Ha (NT) Trc dja MO - CT - ThS. 



Can bô 
huóng dan 

Nguyn 
Quôc Long 

Lop 

K55 
STT Ten d tãi 

cüa khai thác mô hAm là 

Sinh viên thtrc hin 

Vu Quang Thanh 

Jx KHOA XAY D1JG (7 dê tài) 

Nghién ccru các thông s dánh giá chin dng do n mm khi dào hAm 

T6ng Nguyen Toãn (NT) 
Pham Van Trjnh 
Nguyen Phi Dông 
D The Anh 
Trjnh The Phuçmg 

1 
ThS. Dng 
\'än Kiên 

XDCTN - K57 
XDCTN - K57 
XDCTN - K57 

XDCTN va Mo - 
K57 

XDCTN Va Mo - 
K57 

3 

Nghiên cCru ành hi.râng cüa kIch ththc h móng dn trng thai trng suit - Ph?m VAn Duy (NT) 
biên dang xung quanh du?mg ham khai dào bang khiên dâo trong khu we Trân DInh Diên 
do thi Vu Ba Vinh  

Dinh VAn Dip (NT) 
Nghiên ciru hoat dng cüa h thng thông giO trong qua trinh sir diing Pham Khc KhircTng 
kiCm soát khói khi có cháy a &râng hAm giao thông. TrAn Tin Timg 

IS. Tr n 
Tuân Mirth 

ThS. 
Nguyn Tài 

Tiên 

XDCTN va MO - 
K56 

XDCTN va MO - 
K57 

XDCTN vâ MO - 
K57 

XDCTN - K57 

4 
Nghin ciru giâi pháp xCr 1 nn dtring d&p trCn nn Mt yu bAng c9c xi 
mAng dat 

Nguyn Thanh Tüng (NT) 
Dinh Hông Long 
Ph?m VAn Th 

Xây dung ha tAng 
ccysâ- K57 

ThS. TrAn 
Manh Hung 

IJ'ng ding phuang pháp s nghiên cñu quy lust  phãn bS üng suAt bin dng 
va vüng phá hCLy dêo xung quanh dumg là 

Vu Trung Hiu (NT) 
Khiu Thj Ha 

XDCTN - K56 
XDCTN va MO - 

K56 

TS.Dào 
Viêt Doàn 

6 

7 

Ug dyng phin Iim Slide 2D tInh toãn n djnh mái dc cho cOng rrInh si:r 
dyng dat dAp 

Nghien cru si:r dyng Web Cyclone tInb loan tc d thi cong cong trInh 
ngâm bang may dào ham loai  nhO 

Nguyn VAn Luân (NT) 
LC Thj Dung 
Nguyn Tuãn Anh  
Nguyn Duy Khánh (NT) 
Dxorng Hông Quang 
Doàn Tu Minh 
IrAn Due Hung  

Xây d1rng ha tang 
C(YS- K57 

XDCTN - K56 

ThS. BUi 
Anh Thâng 

TS. Dng 
Trung 
Thành 


	Phu luc QD 1455 (Truong cap KP).PDF
	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5
	Page 6
	Page 7
	Page 8
	Page 9
	Page 10
	Page 11
	Page 12
	Page 13
	Page 14
	Page 15
	Page 16
	Page 17
	Page 18


